
XL+CPK BT GPMB

1 2 3 4 5 10=11+12 11 12 13=10/6 14 17

 TỔNG CỘNG:  04 DỰ ÁN 278.145,922 22.597,370 137.800,000 15.100,000 122.700,000 87.682,108 87.682,108 0,000 63,63%

B  DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI: 04 DỰ ÁN 278.145,922 22.597,370 137.800,000 15.100,000 122.700,000 87.682,108 87.682,108 0,000 63,63%

II
 LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÂY DỰNG TRỤ SỞ: 01 DỰ 

ÁN 
39.507,346 22.296,230 1.800,000 50,000 1.750,000 797,589 797,589 0,000 44,31%

1 Trung tâm VH học tập cộng đồng Phường Thắng Nhất 
Ban QLDA 

ĐTXD 1
39.507,346 22.296,23 1.800,00 50,00 1.750,00 797,59 797,59 44,31%

Chờ hướng dẫn của UBND tỉnh về 

nhân sự. Chuyển sang năm 2023 khởi 

công mới

Tháng 12/2022

III LĨNH VỰC GIAO THÔNG - HẠ TẦNG: 03 DỰ ÁN 238.638,576 301,140 136.000,000 15.050,000 120.950,000 86.884,519 86.884,519 0,000 63,89%

1
Cải tạo, mở rộng hẻm số 297 đường Trương Công Định, 

phường 3, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA 

ĐTXD 2
1.745,193 0,00 1.000,00 50,00 950,00 0,00 0,00% Chưa có mặt bằng để khởi công dự án Tháng 12/2022

2
Cải tạo các tuyến đường khu đồi Ngọc Tước, phường 

Thắng Tam

Ban QLDA 

ĐTXD 2
15.718,200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Xin hủy dự án do vướng mắc một số 

giải pháp kỹ thuật. Hiện đang xin ý 

kiến Sở Xây dựng

3 Khu công viên ao cá Phường 2, thành phố Vũng Tàu
Ban QLDA 

ĐTXD 2
221.175,183 301,14 135.000,00 15.000,00 120.000,00 86.884,52 86.884,52 64,36%

Chưa có đủ mặt bằng để khởi công dự 

án.

Đang trình sở xây dựng thẩm định thiết 

kế - dự toán

Tháng 12/2022

Dự kiến thời gian 

khởi công

Tổng số

Trong đó

Nguyên nhân chưa khởi công

Lũy kế số 

vốn đã bố 

trí/giải ngân từ 

khởi công đến 

hết năm 2021

Kế hoạch vốn điều chỉnh cơ cấu theo QĐ số 

12260/QĐ-UBND ngày 18/10/2022

Tổng số

Trong đó

XL+CPK BT GPMB

Tổng mức 

đầu tư 

CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI ĐẾN NAY CHƯA KHỞI CÔNG

NGUỒN VỐN NĂM 2022: NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ

(Đính kèm Báo cáo số           /BC-UBND ngày       /     /2022 của UBND thành phố Vũng Tàu)
Biểu phụ lục 2.1

STT Danh mục dự án Chủ đầu tư

ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Kế hoạch thực hiện giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

Tỷ lệ % 

giải ngân 

so với kế 

hoạch vốn 

đến 

30/11/2022

Số vốn thuộc kế hoạch 2022 đã giải ngân đến 

30/11/2022


